Phụ lục II
tiêu chuẩn, định mức 

diện tích chuyên dùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(Kèm theo Thông tư số     /2024/TT-BYT ngày     tháng    năm 2024 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của: Bệnh viện đa khoa; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
Diện tích chuyên dùng được quy định tại bảng sau:

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích 
	Chú thích

	1
	Bộ phận đón tiếp
	(m2/chỗ 

làm việc)
	4-6
	“chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả kết quả. Căn cứ quy mô, công suất hoạt động của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc cho phù hợp.

	2
	Chỗ đợi
	(m2/chỗ đợi)
	1,2- 1,5/người lớn
1,5 - 1,8/trẻ em
	“chỗ đợi”: Bao gồm không gian kê ghế, đợi của 1 người đợi  

	3
	Phòng bác sỹ 
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”:  là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	4
	Phòng y tá, điều dưỡng
	(m2/chỗ)
	6
	“chỗ”:  là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	5
	Phòng giao ban, sinh hoạt chung
	(m2/người)
	2
	 Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp.

	6
	Phòng thay quần áo nam
	(m2/chỗ)
	1,8-2
	- “chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên 

	7
	Phòng thay quần áo nữ
	(m2/chỗ)
	1,8-2
	- “chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên  

	8
	Khu vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt)
	(m2/phòng)
	18-24
	 Bao gồm cả tắm

	Khu cấp cứu

( Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật).

	9
	Khu vực Sảnh cấp cứu
	(m2/giường)
	6-9
	 

	10
	Phòng sơ cứu, phân loại
	(m2/giường)
	6-9
	 

	11
	Phòng thủ thuật cấp cứu
	(m2/giường)
	9-12
	 

	12
	Phòng tắm rửa, khử độc
	(m2/giường)
	9-12
	 

	13
	Phòng tạm lưu cấp cứu
	(m2/giường)
	9-12
	 

	14
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	- “chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	Khu vực tiêm + tiêm vắc xin 

	15
	Phòng khám sàng lọc trước tiêm
	(m2/phòng)
	12-15
	

	16
	Phòng tiêm vắc xin
	(m2/phòng)
	15-18
	

	17
	Khu theo dõi sau tiêm
	(m2/chỗ)
	1,2- 1,5 m2/người lớn
1,5 - 1,8 m2/trẻ em
	Là diện tích để lắp đặt ghế ngồi đợi theo dõi sau tiêm cho 1 người

	18
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	- “chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	Khu khám bệnh đa khoa, chuyên khoa

(Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật)

	19
	Phòng khám (Nội, Ngoại, Nhi, Da liễu, liên chuyên khoa)
	(m2/chỗ)
	9-15
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	 20
	Phòng thủ thuật ngoại
	(m2/phòng)
	24-30
	4 chỗ khám bố trí 1 phòng thủ thuật

	21
	Phòng khám sản, phụ khoa
	(m2/chỗ)
	15-18
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, ghế khám sản phụ khoa, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	22
	Phòng khám bệnh truyền nhiễm (lao, HIV…)
	(m2/chỗ)
	12-15
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	23
	Phòng khám bệnh nghề nghiệp
	(m2/chỗ)
	12-15
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	24
	Phòng khám, tư vấn dinh dưỡng
	(m2/chỗ)
	12-15
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	25
	Phòng khám, phát thuốc Methadone
	 
	 
	 

	 
	a)  Phòng tiếp đón bệnh nhân, uống thuốc + kho thuốc 
	(m2/phòng)
	36-48
	Có song sắt ngăn cách khu vực nhân viên và bệnh nhân

	 
	b)  Phòng khám
	(m2/chỗ)
	12-15
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	 
	c)  Phòng tư vấn
	(m2/chỗ)
	18-24
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	26
	Phòng thủ thuật chữa bệnh
	(m2/giường)
	9-12
	- “giường” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ 

	27
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	- “chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	28
	Phòng xét nghiệm
	(m2/phòng)
	24-36
	 

	29
	Phòng X-quang
	 
	 
	 

	 
	a) Khu vực đặt máy
	 
	 
	 

	 
	- Phòng chụp
	(m2/máy)
	20
	 

	 
	- Phòng điều khiển 
	(m2/phòng)
	6
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị 
	 
	 
	 

	 
	- Buồng tháo, thụt 
	(m2/phòng)
	9
	 

	 
	- Phòng nghỉ bệnh nhân 
	(m2/phòng)
	9
	 

	30
	Phòng siêu âm
	(m2/phòng)
	24-36
	 

	31
	Phòng thăm dò chức năng
	(m2/phòng)
	18-24
	 

	Bộ phận xét nghiệm 

	32
	Labo xét nghiệm vi sinh
	
	 
	 

	 
	a) Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	100-150
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	 

	 
	c) Khu vực hành chính, nhân viên
	(m2/khu)
	40-60
	 

	33
	Labo xét nghiệm sinh học phân tử
	
	 
	 

	 
	a) Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	100-150
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	 

	 
	c) Khu vực hành chính, nhân viên
	(m2/khu)
	40-60
	 

	34
	Labo xét nghiệm sinh hóa - huyết học - miễn dịch
	
	 
	 

	 
	a) Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	100-150
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	 

	 
	c) Khu vực hành chính, nhân viên
	(m2/khu)
	40-60
	 

	35
	Labo xét nghiệm hóa lý
	
	200-300
	 

	 
	a) Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	100-150
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	 

	 
	c) Khu vực hành chính, nhân viên
	(m2/khu)
	40-60
	 

	36
	Labo xét nghiệm HIV
	
	100-150
	 

	 
	a) Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	50-75
	 

	 
	b) Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	30-45
	 

	 
	c) Khu vực hành chính, nhân viên
	(m2/khu)
	20-30
	 

	Khu kỹ thuật 

	37
	Khu vực truyền thông giáo dục sức khỏe
	 
	 
	 

	 
	a) Phòng quay – truyền hình trực tiếp
	(m2/phòng)
	80 - 100
	 

	 
	b) Phòng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dựng phim
	(m2/phòng)
	24-30
	 

	38
	Kho dược, kho thuốc
	 
	 
	 

	 
	a) Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2/chỗ)
	36-48
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giá, kệ, tủ bảo quản thuốc 

	 
	b) Khu cấp phát
	(m2/chỗ)
	15-20
	- “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên

	 
	c) Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	 Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực 

	39
	Kho vắc xin, sinh phẩm y tế
	 
	 
	 

	 
	a) Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2/chỗ)
	36-48
	- “chỗ” : Bao gồm không gian kê tủ chuyên dùng bảo quản vắc xin

	 
	b) Kho lạnh
	(m2/phòng)
	18-24
	 

	 
	c) Khu cấp phát
	(m2/chỗ)
	15-20
	- “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên

	 
	d) Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	 Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực 

	40
	Kho hóa chất
	 
	 
	 

	 
	a) Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2/chỗ)
	36-48
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giá, kệ, tủ bảo quản hóa chất 

	 
	b) Khu cấp phát
	(m2/chỗ)
	15-20
	- “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên

	 
	c) Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	 Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực 

	41
	Kho thiết bị phòng dịch
	 
	 
	 

	 
	a) Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2/chỗ)
	120-140
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giá, kệ, tủ bảo quản thiết bị 

	 
	b) Khu cấp phát
	(m2/chỗ)
	30-50
	- “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên

	 
	c) Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	 Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực 

	42
	Kho lưu trữ hồ sơ
	 
	 
	 

	 
	a) Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2/chỗ)
	60-80
	- “chỗ” : Bao gồm không gian giá, kệ, tủ bảo quản hồ sơ

	 
	b) Khu cấp phát, trực thủ thư
	(m2/chỗ)
	15-20
	- “chỗ” : Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực 

	Các khoa phòng chuyên môn
( Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm; Khoa phòng chống HIV-AIDS; Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm; Khoa dinh dưỡng; Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường học - bệnh nghề nghiệp; Khoa sức khỏe sinh sản; Khoa truyền thông, giáo dục sức khỏe; Khoa ký sinh trùng - côn trùng; Khoa dược - vật tư y tế; Khoa kiểm dịch y tế quốc tế): 

	43
	
	(m2/người)
	
	- Trưởng, phó khoa: 12 (m2/người)
- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 10 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 7 (m2/người)


3

